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KẾ HOẠCH 

Dạy nghề cho lao động nông thôn năm 2014

Thực hiện Công văn số 2100/TCDN-BQL ngày 19 tháng 11 năm 2013 của Tổng cục Dạy nghề về việc hướng dẫn tổ chức thực hiện kinh phí năm 2014 được phân bổ cho các dự án Dạy nghề thuộc CTMTQG Việc làm và Dạy nghề giai đoạn 2012- 2015; Quyết định số 563/QĐ-UBND ngày 10/6/2014 của UBND tỉnh về việc phân bổ chi tiết vốn sự nghiệp Chương trình mục tiêu Quốc gia năm 2014;
Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch dạy nghề cho lao động nông thôn năm 2014 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn tỉnh Hà Nam đến năm 2020” nhằm nâng cao chất lượng lao động nông thôn, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá và hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn và xây dựng nông thôn mới; tạo điều kiện thuận lợi để lao động nông thôn tham gia học nghề phù hợp với trình độ, điều kiện kinh tế và nhu cầu học nghề của mình.

- Chuyển từ đào tạo theo năng lực sẵn có của cơ sở dạy nghề sang đào tạo theo nhu cầu học nghề của lao động nông thôn và yêu cầu của thị trường lao động; gắn đào tạo nghề với chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; Góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động ở nông thôn, tăng tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề của tỉnh đạt 42% vào năm 2014.

2. Yêu cầu

- Đào tạo nghề cho lao động nông thôn phải phù hợp với nhu cầu của người lao động và định hướng phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương; đảm bảo chất lượng và hiệu quả, đúng đối tượng, đúng chế độ quy định.
- Không tổ chức dạy và học khi người lao động không dự báo được nơi làm việc và mức thu nhập với việc làm có được sau khi học nghề.
- Tập trung triển khai nhân rộng các mô hình dạy nghề đã thí điểm có hiệu quả; dạy nghề gắn với các doanh nghiệp, làng nghề, vùng chuyên canh, xã xây dựng nông thôn mới.

II. NỘI DUNG

1. Chỉ tiêu, nhiệm vụ

Thực hiện hỗ trợ dạy nghề cho khoảng 4.600 lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh theo chính sách của Quyết định 1956/QĐ-TTg, trong đó lao động nữ chiếm hơn 50%, khoảng 80% có việc làm sau đào tạo. 
2. Đối tượng học nghề


Đối tượng học nghề là lao động nông thôn, trong độ tuổi lao động, có trình độ học vấn và sức khoẻ phù hợp với nghề cần học; ưu tiên dạy nghề cho các đối tượng là người thuộc diện được hưởng chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, hộ nghèo, hộ cận nghèo, người tàn tật, người bị thu hồi đất canh tác.
3. Ngành nghề, thời gian đào tạo, mức hỗ trợ
	STT
	Tên nghề đào tạo
	Thời gian đào tạo
	Mức hỗ trợ (đồng/người/khóa)

	1
	Hàn điện 
	03 tháng
	2.000.000

	2
	May công nghiệp
	03 tháng
	2.000.000

	3
	Điện dân dụng  
	03 tháng 
	2.000.000

	4
	Công nghệ ô tô
	03 tháng
	2.000.000

	5
	Sửa chữa xe gắn máy
	03 tháng 
	2.000.000

	6
	Tin học văn phòng 
	03 tháng
	2.000.000

	7
	Thêu ren
	03 tháng
	1.800.000

	8
	Mây giang xiên
	03 tháng 
	1.800.000

	9
	Chế biến món ăn
	03 tháng
	1.800.000

	10
	Trồng lúa năng suất cao
	03 tháng
	1.800.000

	11
	Trồng ngô
	02 tháng
	1.800.000

	12
	Trồng và nhân giống nấm
	03 tháng
	1.800.000

	13
	Trồng rau an toàn 
	03 tháng
	1.800.000

	14
	Nuôi và phòng trị bệnh cho lợn 
	03 tháng
	2.000.000

	15
	Nuôi và phòng trị bệnh cho gà
	03 tháng
	2.000.000

	16
	Nuôi và phòng trị bệnh cho trâu, bò
	03 tháng
	2.000.000

	17
	Sử dụng thuốc thú y trong chăn nuôi
	03 tháng
	2.000.000

	18
	Chuẩn đoán bệnh động vật thủy sản
	03 tháng
	2.000.000


4. Kinh phí thực hiện

- Kinh phí từ chương trình mục tiêu Quốc gia về Việc làm và Dạy nghề năm 2014: 4.018 triệu đồng phân bổ cho các đơn vị triển khai thực hiện như sau:
	TT
	Đơn vị thực hiện
	Kinh phí (triệu đồng)
	Ghi chú

	1
	UBND thành phố Phủ Lý
	430
	

	2
	UBND huyện Duy Tiên
	600
	

	3
	UBND huyện Thanh Liêm
	450
	

	4
	UBND huyện Lý Nhân
	500
	

	5
	UBND huyện Kim Bảng
	500
	

	6
	UBND huyện Bình Lục
	418
	

	7
	Trường Trung cấp nghề Công nghệ Hà Nam
	120
	

	8
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	1.000
	

	
	Tổng cộng
	4.018
	


- Ngoài kinh phí hỗ trợ của ngân sách trung ương thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Việc làm và Dạy nghề, UBND các huyện, thành phố trích ngân sách địa phương và các nguồn lực khác để đảm bảo kinh phí thực hiện kế hoạch dạy nghề năm 2014 trên địa bàn.
5. Mức hỗ trợ

- Lao động nông thôn học nghề được hỗ trợ chi phí học nghề theo quy định tại Quyết định số 12/2011/QĐ-UBND ngày 20 tháng 5 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc ban hành “Quy định mức hỗ trợ kinh phí dạy nghề cho lao động nông thôn tỉnh Hà Nam giai đoạn 2011 - 2015.

- Ngoài việc được hỗ trợ chi phí học nghề, lao động nông thôn thuộc diện hưởng chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, hộ nghèo, người dân tộc thiểu số, người tàn tật, người bị thu hồi đất canh tác được hỗ trợ tiền ăn với mức 15.000 đồng/ngày thực học/người; hỗ trợ tiền đi lại theo giá vé giao thông công cộng với mức tối đa không quá 200.000 đồng/người/khóa học đối với người học nghề xa nơi cư trú từ 15 km trở lên.

- Mỗi lao động nông thôn chỉ được hỗ trợ học nghề một lần theo chính sách quy định tại Quyết định 1956/QĐ-TTg. Những người đã được hỗ trợ học nghề theo các chính sách khác của Nhà nước thì không được tiếp tục hỗ trợ theo Kế hoạch này. Riêng những người đã được hỗ trợ học nghề nhưng bị mất việc làm do nguyên nhân khách quan thì Uỷ ban nhân dân cấp xã, phường, thị trấn báo cáo Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố có văn bản trình Sở Lao động -Thương binh và Xã hội xem xét, quyết định tiếp tục hỗ trợ học nghề để chuyển đổi việc làm theo chính sách của Kế hoạch này nhưng tối đa không quá 3 lần.

6. Phương thức hỗ trợ chi phí học nghề

Hỗ trợ chi phí học nghề cho lao động nông thôn thông qua cơ sở dạy nghề có đăng ký hoạt động dạy nghề theo quy định, được UBND tỉnh phê duyệt tại Kế hoạch này và được UBND các huyện, thành phố ký hợp đồng dạy nghề cho lao động nông thôn, bao gồm:

- Hỗ trợ chi phí học nghề theo mức quy định cho từng nghề. 

- Hỗ trợ trực tiếp tiền ăn và tiền đi lại cho lao động nông thôn tham gia học nghề thuộc các đối tượng: người thuộc diện được hưởng chính sách ưu đãi người có công, hộ nghèo, người tàn tật, người bị thu hồi đất canh tác.

7. Các cơ sở dạy nghề cho lao động nông thôn năm 2014

- Trường Cao đẳng nghề Hà Nam

- Trường Trung cấp nghề Công nghệ Hà Nam

- Trường Trung cấp nghề Kinh tế - Kỹ thuật Hà Nam
- Trường Trung học Bưu chính Viễn thông và Công nghệ Thông tin I
- Trung tâm Dạy nghề huyện Duy Tiên

- Trung tâm Dạy nghề huyện Kim Bảng

- Trung tâm Dạy nghề huyện Bình Lục

- Trung tâm Dạy nghề và Giới thiệu việc làm huyện Lý Nhân

- Trung tâm Dạy nghề và Giới thiệu việc làm Hội Phụ nữ

- Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ nông dân Hội nông dân tỉnh

- Trung tâm Khuyến Nông tỉnh

- Cơ sở dạy nghề Công ty Mây tre xuất khẩu Ngọc Động - Hà Nam
8. Thời gian thực hiện: Năm 2014
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội


- Tổ chức kiểm tra năng lực của các cơ sở dạy nghề về điều kiện tham gia dạy nghề cho lao động nông thôn theo quy định;
- Hướng dẫn các cơ sở dạy nghề xây dựng, phê duyệt chương trình, giáo trình dạy nghề phi nông nghiệp trình độ sơ cấp nghề và dạy nghề dưới 3 tháng theo quy định; 


- Thông báo công khai kế hoạch dạy nghề cho lao động nông thôn năm 2014 cho các cơ sở dạy nghề trên địa bàn tỉnh;
- Phối hợp với các cơ quan có liên quan hướng dẫn tổ chức thực hiện các chính sách dạy nghề cho lao động nông thôn;
- Tổ chức thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra, giám sát, đánh giá tình hình thực hiện dạy nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh;
- Tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tình hình thực hiện dạy nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh.

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn


- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan xác định danh mục các nghề đào tạo, nhu cầu học nghề nông nghiệp; xây dựng mức chi phí đào tạo cho từng nghề nông nghiệp; đề xuất các cơ sở có đủ điều kiện tham gia dạy nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh theo quy định.

- Trực tiếp chủ trì đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn;
- Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn các cơ sở xây dựng, phê duyệt các chương trình, giáo trình dạy nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn trình độ sơ cấp nghề và dạy nghề dưới ba tháng theo quy định;
- Phối hợp với Sở Lao động - TB và Xã hội và các cơ quan có liên quan kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện dạy nghề ngắn hạn cho lao động nông thôn theo quy định;
- Báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Lao động - TB và Xã hội để tổng hợp).
3. Sở Công Thương
- Chủ trì, phối hợp với cơ quan thông tin, truyền thông để cung cấp thông tin thị trường hàng hóa, hỗ trợ việc tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp;

- Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Nông nghiệp-PTNT, kiểm tra, giám sát, đánh giá tình hình thực hiện dạy nghề ngắn hạn cho lao động nông thôn theo quy định;
4. Sở Tài chính: chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - TB và Xã hội hướng dẫn các huyện, thành phố quản lý, sử dụng, quyết toán kinh phí theo đúng quy định.
- Phối hợp với các Sở, ngành liên quan kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện dạy nghề ngắn hạn cho lao động nông thôn theo quy định.
5. Sở Thông tin Truyền thông, Đài PTTH tỉnh, Báo Hà Nam:

Sở Thông tin Truyền thông định hướng thông tin cho các cơ quan báo chí tuyên truyền về các nội dung liên quan đến đào tạo nghề cho lao động nông thôn.

Đài PTTH tỉnh, Báo Hà Nam, xây dựng các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về đào tạo nghề cho lao động nông thôn, các nghề đào tạo, các mô hình dạy nghề gắn với việc làm hiệu quả tại địa phương; chỉ đạo các cơ quan thông tin, truyền thông, các đài phát thanh huyện và truyền thanh cơ sở thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền thường xuyên, sâu rộng về các chính sách và tình hình thực hiện dạy nghề cho lao động nông thôn; 

6. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố
- Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn của huyện, thành phố, Uỷ ban nhân dân xã, triển khai thực hiện công tác dạy nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn phù hợp với nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của địa phương, đảm bảo số lao động có việc làm ổn định sau khi đào tạo nghề từ 80% trở lên; 


- Chỉ đạo, tổ chức thực hiện dạy nghề cho lao động nông thôn theo quy định;  thanh tra, kiểm tra, giám sát, đánh giá tình hình thực hiện dạy nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn;
- Chỉ đạo cơ quan chuyên môn của huyện, thành phố tổ chức ký hợp đồng dạy nghề với các cơ sở dạy nghề đã được UBND tỉnh phê duyệt.
- Thực hiện quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện hỗ trợ dạy nghề cho lao động nông thôn theo quy định
 
- Bố trí 01 cán bộ Phòng Lao động - TBXH theo dõi công tác dạy nghề; đảm bảo các điều kiện về biên chế cán bộ quản lý, giáo viên dạy nghề, cơ sở vật chất cho cơ sở dạy nghề công lập trực thuộc để thực hiện dạy nghề theo kế hoạch;

- Tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ sở dạy nghề có đủ điều kiện tham gia dạy nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn;


- Định kỳ 6 tháng, hằng năm báo cáo tình hình thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp).
7. Ủy ban nhân dân các xã, phường

Phổ biến các chính sách, quy định về dạy nghề cho lao động nông thôn; cung cấp các thông tin về quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, các thông tin về nghề đào tạo, điều kiện của nghề học, địa chỉ nơi làm việc sau khi học; cơ sở dạy nghề tham gia dạy nghề cho lao động nông thôn để người lao động biết, tự lựa chọn nghề học phù hợp;

Thống kê số lao động nông thôn có nhu cầu thực tế cần học nghề trên địa bàn xã; nhu cầu tuyển dụng lao động qua đào tạo nghề của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn; tuyên truyền, tư vấn cho lao động nông thôn lựa chọn nghề học phù hợp;

Xác nhận vào đơn xin học nghề của người lao động nông thôn trong xã về đối tượng theo quy định;

Phối hợp với các cơ sở dạy nghề được giao nhiệm vụ dạy nghề cho lao động nông thôn để tuyển lao động nông thôn học nghề khi đủ điều kiện;


Tạo điều kiện cho người học nghề tiếp cận với các nguồn vốn tín dụng tại địa phương theo quy định; giúp người lao động tổ chức sản xuất, tiêu thụ sản phẩm hoặc giải quyết việc làm sau học nghề;

Tổ chức kiểm tra, giám sát việc dạy nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn xã;


Theo dõi, thống kê số người đã học nghề, số người có việc làm sau khi học nghề theo từng hình thức, số hộ thoát nghèo, số hộ trở thành hộ khá, số người chuyển sang làm công nghiệp, dịch vụ sau khi học nghề trên địa bàn xã.


Chỉ đạo, hướng dẫn các tổ chức đoàn thể của xã, thôn tham gia vào việc tuyên truyền, tư vấn học nghề cho lao động nông thôn và giám sát các lớp dạy nghề ở xã;

Định kỳ 6 tháng, hằng năm báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân huyện 
8. Các cơ sở tham gia dạy nghề cho lao động nông thôn
- Cơ sở dạy nghề tham gia dạy nghề trình độ sơ cấp nghề phải chuẩn bị đủ các điều kiện để tổ chức hoạt động dạy nghề theo quy định
. 
- Cơ sở dạy nghề dưới 3 tháng phải chuẩn bị đủ các điều kiện để dạy nghề và được Sở Lao động - TB và Xã hội kiểm tra, thông báo bằng văn bản về nghề đào tạo, quy mô đào tạo đối với từng nghề.
- Phối hợp với Ủy ban nhân dân xã tổ chức tuyển sinh học nghề theo quy định
; đảm bảo tổ chức tuyển sinh và dạy nghề đúng đối tượng, nội dung hợp đồng đã ký;
- Tổ chức dạy nghề theo đúng chương trình, kế hoạch đã được phê duyệt. Tổ chức kiểm tra, công nhận tốt nghiệp đối với người học nghề trình độ sơ cấp nghề đúng quy chế thi, kiểm tra và công nhận tốt nghiệp trong dạy nghề chính quy
; cấp chứng chỉ sơ cấp nghề theo quy định; Tổ chức kiểm tra, công nhận tốt nghiệp đối với người học nghề dưới ba tháng thực hiện theo quy định của chương trình dạy nghề; cấp chứng chỉ nghề theo quy định;
- Lập các biểu mẫu, sổ sách quản lý dạy và học đối với lớp dạy nghề cho lao động nông thôn đúng hệ thống biểu mẫu, sổ sách quản lý dạy và học trong đào tạo nghề, trình độ sơ cấp nghề
.
- Thực hiện đầy đủ các cam kết trong hợp đồng đào tạo nghề với Ủy ban nhân dân huyện, thành phố; Sở Nông nghiệp và PTNT; quản lý, sử dụng, thanh quyết toán kinh phí theo đúng quy định hiện hành; báo cáo tình hình, kết quả tổ chức dạy nghề cho lao động nông thôn theo quy đinh;
- Phối hợp với Ủy ban nhân dân xã theo dõi, thống kê tình trạng việc làm, thu nhập của lao động nông thôn do cơ sở đào tạo sau học nghề.

Trên đây là Kế hoạch dạy nghề ngắn hạn cho lao động nông thôn năm 2014. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các đơn vị báo cáo về Uỷ ban nhân dân tỉnh (qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) để kịp thời xem xét, chỉ đạo./.
	Nơi nhận:
	KT.CHỦ TỊCH

	- Bộ LĐTBXH (để b/c); 
	PHÓ CHỦ TỊCH

	- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c); 
	

	- PCT UBND tỉnh (đ/c Nga);
	

	- Thành viên BCĐ;
	

	- Các Sở: LĐTBXH, Nông nghiệp, KHĐT, 
Tài chính, Công thương, TTTT; 
	

	- UBND các huyện, TP;
	Trần Hồng Nga

	- Đài PTTH tỉnh, Báo HN
	

	- VPUB: LĐVP (1),VX;
	

	- Lưu VT, VX.
	








� tại Thông tư số 128/2012/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 09/8/2012 của Liên bộ:Tài chính - Lao động - TB và Xã hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 112/2010/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 30/7/2010 của Bộ Tài chính - Bộ Lao động - TB và Xã hội về hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ.





� tại Thông tư số 29/2011/TT-BLĐTBXH ngày 24/11/2011 của Bộ Lao động - TB và Xã hội về đăng ký hoạt động dạy nghề và được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề đối với nghề đào tạo;


� tại Quyết định số 08/2007/QĐ-BLĐTBXH ngày 26/3/2007 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội


� theo Quyết định số 14/2007/QĐ-BLĐTBXH ngày 24 tháng 5 năm 2007 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội


� theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 04 tháng 11 năm 2008 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc ban hành hệ thống  biểu mẫu, sổ sách quản lý dạy và học trong đào tạo nghề.
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